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động xây dựng)     
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

1 Bùi Đức Cường 20/2/1981 
Trung cấp cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

2 
Dương Hoàng 

Nam 
6/9/1978 

Kỹ sư XD DD-

CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 56 76 
Không 

đạt 
  

Định giá xây dựng 3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

3 Võ Văn Thảo 14/4/1987 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Cao đẳng cấp 

thoát nước 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

4 Vũ Văn Nhiệm 22/9/1983 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án 3 Gia hạn     0   Vắng 

5 
Nguyễn Phạm 

Quỳnh 
30/6/1977 Kỹ sư DD-CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

Quản lý dự án 3 Gia hạn 40   40 Đạt   

6 Trần Hào 23/5/1995 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

7 Võ Ngọc Chót 20/6/1981 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Trung cấp xây 

dựng DD-CN 

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 76 92 Đạt   

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 80 96 Đạt   

8 Trần Văn Long 18/10/1984 
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 72 92 Đạt   

9 Ngô Văn Điệp 01/6/1982 
Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 72 92 Đạt   

10 Võ Văn Thiện 01/01/1980 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

11 Đặng Văn Hưng 16/12/1975 
Kỹ sư XD DD-

CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 Gia hạn 40   40 Đạt   

12 Nguyễn Châu Anh 22/8/1980 
Kỹ sư xây dựng 

DD-CN 
Quản lý dự án 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

13 Trần Như Hải 20/5/1984 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng (cầu 

đường) 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 Gia hạn 40   40 Đạt   

14 
Trương Công 

Thiệu 
9/12/1984 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

Khảo sát Địa hình 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

15 Lê Khánh Thuận 9/8/1984 
Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

16 Phạm Thị Biên 04/2/1987 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

Quản lý dự án 3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

17 
Hoàng Dương 

Tùng 
5/6/1978 

Kỹ sư XD DD-

CN 

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
3 Gia hạn 40   40 Đạt   

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 Gia hạn 40   40 Đạt   

18 Ngô Văn Tuấn 28/4/1985 

Kỹ sư xây dựng 

ngành cấp thoát 

nước 

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

19 Lê Tiến Dũng 22/2/1977 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

20 Huỳnh Quang Sinh 13/7/1980 
Kỹ sư vật liệu 

xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

21 
Nguyễn Hùng 

Cường 
03/6/1995 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án 3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

22 Nguyễn Thị Lan 10/6/1991 
Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

23 Nguyễn Chí Quốc 01/8/1979 Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 56 76 
Không 

đạt 
  

Giám sát Công trình 

Giao thông 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 68 88 Đạt   

Giám sát công trình 

NN&PTNT 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 44 60 
Không 

đạt 
  

24 Nguyễn Đình Lê 16/5/1989 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

Khảo sát Địa hình 3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

25 
Nguyễn Đình 

Thành 
15/7/1987 

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

26 Đoàn Quốc Vương 27/9/1988 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

3 Gia hạn 40   40 Đạt   

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm 

3 Gia hạn 36   36 Đạt   

27 Lê Quang Hiếu 9/4/1999 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

28 Lê Gia Thành 31/5/1978 

Kỹ sư đô thị- 

chuyên ngành 

HTKT và môi 

trường đô thị 

Quản lý dự án 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 
3 Gia hạn 32   32 Đạt   

29 Hồ Ngọc Sơn 12/10/1979 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

30 Nguyễn Đình Xâm 28/2/1968 
Kỹ sư XD DD-

CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 72 92 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

31 Hà Công Hải 2/11/1978 

Kỹ sư XD DD-

CN 

Trung cấp cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 Gia hạn 40   40 Đạt   

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 40   40 Đạt   

Quản lý dự án 3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

32 Đinh Công Nguyên 12/7/1981 
Kỹ sư XD DD-

CN 

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
3 Gia hạn 32   32 Đạt   

Quản lý dự án 3 Gia hạn 32   32 Đạt   

33 Trần Văn Ngộ 10/3/1993 Kỹ sư địa chất 
Khảo sát Địa chất 

công trình 
3 Gia hạn 40   40 Đạt   

34 Trần Xuân Thủy 10/2/1980 
Kỹ sư XD DD-

CN 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

    0   

Vắng 

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

    0   

35 Phạm Văn Khoa 4/3/1983 
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình XD 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 Gia hạn 40   40 Đạt   

36 Ngô Thanh Tâm 10/10/1962 
Kỹ sư kỹ thuật 

CTXD 

Giám sát công trình 

NN&PTNT 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

37 Hoàng Nghĩa Huy 20/9/1993 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

38 Nguyễn Biên Thùy 3/6/1990 
Kỹ sư XD 

DD&CN 

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 80 96 Đạt   

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

39 Trương Hiệu 9/4/1992 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Quản lý dự án 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

Giám sát Công trình 

Giao thông 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 80 96 Đạt   

Định giá xây dựng 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

40 Phạm Quốc Dũng 24/7/1982 
Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 80 96 Đạt   

41 
Nguyễn Trọng 

Thắng 
19/5/1987 

Kỹ sư kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nước 

- thoát nước; chất 

thải rắn 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

42 
Nguyễn Doãn 

Ngôn 
13/9/1976 

Kỹ sư công 

trình thủy lợi 

Quản lý dự án 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

Khảo sát Địa hình 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

43 Nguyễn Văn Hiền 05/9/1978 
Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

44 Lê Văn Đức 04/6/1986 
Kỹ sư cầu 

đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

45 
Hoàng Trọng Đăng 

Khoa 
04/1/1990 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

46 Hoàng Tăng Thái 12/3/1994 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng  

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 80 96 Đạt   

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

47 Đoàn Văn Ánh 20/5/1982 
Kỹ sư cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 60 80 Đạt   



STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Hình thức 

Điểm 

pháp 

luật 

Điểm 

chuyên 

môn 

Tổng Kết quả 
Ghi 

chú 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

16 60 76 
Không 

đạt 
  

48 Phạm Huy Hiệu 19/2/1993 
Cử nhân 

KTXD 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 72 92 Đạt   

49 Phan Văn Tịnh 23/9/1991 
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

Quản lý dự án 2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 76 96 Đạt   

Thiết kế Kết cấu 

công trình 
2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

50 Đoàn Hữu Giang 9/10/1982 
Kỹ sư đường 

bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 80 100 Đạt   

51 Phạm Tuấn Kiệt 12/4/1992 
Kỹ sư đường 

bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

2 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 72 92 Đạt   

52 Ngô Đức Khánh 14/10/1981 
Kỹ sư cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ 

3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 60 80 Đạt   

Giám sát Công trình 

Giao thông 
3 

Cấp lần 

đầu; điều 

chỉnh hạng 

20 56 76 
Không 

đạt 
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